	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BAN CHẤP HÀNH ………………
***

MẪU 1
	                                                         ….. ………, ngày       tháng      năm 2011


                                                                                 BIỂU TỔNG HỢP
SỐ LIỆU CƠ QUAN CHUYÊN TRÁCH VÀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC ĐOÀN CẤP TỈNH NĂM 2011
- Tổng số định biên: ……….. người.

- Số thực hiện thực tế: …….. người, công tác tại các Ban, đơn vị cụ thể theo biểu mẫu dưới đây:                                                                                     
	CƠ QUAN CHUYÊN TRÁCH 
	CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

	Ban Tổ chức - Kiểm tra
	Ban Tuyên giáo
	Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên
	Ban Thanh thiếu nhi Trường học
	Văn Phòng
	Ban Tổ chức
	Ban Kiểm tra
	Ban Thanh niên công nhân, nông thôn, CNVC và Đô thị
	Ban Công tác thiếu nhi
	Ban Thanh niên Trường học
	Ban khác
	Nhà Thiếu nhi
	Trung tâm giới thiệu việc làm
	Nhà Văn hóa Thanh niên
	Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi
	Trường Đoàn, Đội, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Đoàn
	Các đơn vị khác

(nêu rõ tên, số lượng cán bộ)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


- Số hợp đồng ngoài biên chế: ……… người. 

Trong đó: 
+ Các ban phong trào Đoàn, Văn phòng Tỉnh đoàn: ……… người;

+ Các đơn vị trực thuộc: …………… người.

	
	TM. BAN THƯỜNG VỤ

(Ký tên, đóng dấu)


	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BAN CHẤP HÀNH ………………

***

MẪU 2
	                                                           ………….., ngày       tháng     năm 2011


BIỂU TỔNG HỢP

SỐ LIỆU ĐỘI NGŨ CÁN BỘ ĐOÀN CHUYÊN TRÁCH CÁC CẤP NĂM 2011

	STT
	ĐƠN VỊ
	TS CÁN BỘ
	                  ĐỘ TUỔI
	ĐẢNG VIÊN
	DÂN TỘC
	TÔN GIÁO
	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
	TRÌNH ĐỘ CHÍNH TRỊ
	Quản lý nhà nước
	Đã BD k/thức ngành
	TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ
	NGHE NÓI ĐƯỢC TIẾNG DÂN TỘC
	TRÌNH ĐỘ TIN HỌC
	 

NGẠCH



	
	
	Nam
	Nữ
	≤ 30
	31-40
	41-50
	51-60
	
	
	
	TC
	CĐ,
 ĐH
	Sau
ĐH
	TC, SC
	CC, CN
	
	
	A
	B
	C
	CĐ, ĐH
	
	A
	B
	C
	CĐ, ĐH
	NV
	CS
	CV
	CVC
	CVCC

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33

	I
	Tổng số cán bộ chuyên trách cấp tỉnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Ban Thường vụ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Ban Chấp hành
	 
	 
	 
	 
	 
	 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Trưởng ban và tương đương
	 
	 
	 
	 
	 
	 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Phó ban và tương đương
	 
	 
	 
	 
	 
	 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	Tổng số cán bộ chuyên trách cấp huyện
	 
	 
	 
	 
	 
	 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV
	Lãnh đạo chủ chốt cấp huyện
	 
	 
	 
	 
	 
	 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Ban Thường vụ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Ban Chấp hành
	 
	 
	 
	 
	 
	 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	V
	Cán bộ chuyên trách cấp xã
	 
	 
	 
	 
	 
	 

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	
	TM. BAN THƯỜNG VỤ

(Ký tên, đóng dấu)

	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BAN CHẤP HÀNH ………………

***

MẪU 3
	                                                            ………, ngày       tháng     năm 2011


BIỂU TỔNG HỢP
SỐ LƯỢNG BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ ĐƯƠNG CHỨC ĐƯỢC QUY HOẠCH, ĐÀO TẠO
VÀ ĐỀ BẠT TỪ NGUỒN CÁN BỘ TẠI CHỖ LÊN
	STT
	                            CẤP TỈNH
	CẤP HUYỆN
	GHI CHÚ

	
	Bí thư
	Phó Bí  thư
	Bí thư
	Phó Bí  thư
	

	
	Được quy hoạch, đào tạo và đề bạt từ nguồn cán bộ tại chỗ lên
	Số lượng
	Được quy hoạch, đào tạo và đề bạt từ nguồn cán bộ tại chỗ lên
	Số lượng
	Được quy hoạch, đào tạo và đề bạt từ nguồn cán bộ tại chỗ lên
	Số lượng
	Được quy hoạch, đào tạo và đề bạt từ nguồn cán bộ tại chỗ lên
	

	
	(Ghi  “tại chỗ” hoặc “được chuyển từ đơn vị khác”


	Ví dụ: 03
	Ví dụ: 02
	Ví dụ: 10
	Ví dụ: 08
	Ví dụ: 30
	Ví dụ: 19
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


TM. BAN THƯỜNG VỤ

                                                                                                                                                                ( Ký tên, đóng dấu)
	
	TM. BAN THƯỜNG VỤ

(Ký tên, đóng dấu)

	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BAN CHẤP HÀNH ………………

***

MẪU 4
	                                                            ………, ngày       tháng     năm 2011


BIỂU TỔNG HỢP
SỐ LƯỢNG CÁN BỘ ĐOÀN CHUYÊN TRÁCH ĐƯỢC BẦU 
LÀ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP

	STT
	ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIII
	ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TW
	ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN, QUẬN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
	ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
	GHI CHÚ

	
	Tổng số
	Chức danh
	Tổng số
	Chức danh
	Tổng số huyện, quận, thị xã, thành phố
	Tổng số trúng cử HĐND huyện, quận, thị xã, thành phố
	Chức danh
	Tổng số xã, phường, thị trấn
	Tổng số trúng cử HĐND xã, phường, thị trấn
	Chức danh


	

	
	
	Bí thư
	Phó Bí thư
	Chức danh khác
	
	Bí thư
	Phó Bí thư
	Chức danh khác
	
	
	Bí thư
	Phó Bí thư
	Chức danh khác
	
	
	Bí thư
	Phó Bí thư
	Chức danh khác
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


* Ghi rõ họ, tên và chức danh cán bộ được bầu là đại biểu Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh:
- Đại biểu Quốc hội khóa XIII:

1.

2.

3.

…

- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1.

2.

3.

…

	
	TM. BAN THƯỜNG VỤ

(Ký tên, đóng dấu)

	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BAN CHẤP HÀNH ………………

***

MẪU 5
	                                                            ………, ngày       tháng     năm 2011


BIỂU TỔNG HỢP
MỨC GIAO KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG HẰNG NĂM VÀ PHỤ CẤP CHO BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ 

CHI ĐOÀN THÔN, TỔ DÂN PHỐ VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG 
	Năm
	                                         MỨC KHOÁN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG HẰNG NĂM TRUNG BÌNH CÁC CẤP
	Phụ cấp cho Bí thư chi đoàn thôn, tổ dân phố và tương đương
	Phụ cấp cho Phó Bí thư chi đoàn thôn, tổ dân phố và tương đương

	
	CẤP TỈNH
	CẤP HUYỆN
	CẤP XÃ
	
	

	
	
	Các huyện, thị, Thành đoàn
	Đoàn tương đương 
cấp huyện 
	Đoàn xã, phường,
 thị trấn
	Các đơn vị tương đương
	
	

	2010
	Ví dụ: 40 triệu đồng/người/năm
	
	
	Ví dụ: 5 triệu đồng/năm
	
	Ví dụ: 150.000 đ/tháng
	

	2011
	
	
	
	
	
	
	


	
	TM. BAN THƯỜNG VỤ

(Ký tên, đóng dấu)























